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Lớp: Elite-E Bình thường 23,8 120

  BẢNG ĐÁNH GIÁ 5-6 TUỔI

   NĂM HỌC: 2025-2026

Họ tên:  Lê Nguyễn Bảo Hân  Sức khỏe : Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)

3. Ý NGHĨA TOÁN HỌC TRONG CUỘC SỐNG

Chú thích: 

1. CẤP ĐỘ 1: Quan sát & chưa tham gia

2. CẤP ĐỘ 2: Tham gia nhưng chưa có kỹ năng

3. CẤP ĐỘ 3: Tham gia & có thực hiện kỹ năng

4. CẤP ĐỘ 4: Tham gia & thực hiện kỹ năng tốt

NỘI DUNG
HKI HKII

LĨNH VỰC 1: VẬN ĐỘNG SINH TỒN

1. VẬN ĐỘNG THÔ

2. VẬN ĐỘNG TINH

3. DINH DƯỠNG 

LĨNH VỰC 2: TOÁN HỌC - TƯ DUY

1. SỐ HỌC

2. HÌNH HỌC

LĨNH VỰC 6: XÃ HỘI - CẢM XÚC

4. LOGIC

LĨNH VỰC 3: NGÔN NGỮ - GIAO TIẾP

1. NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT

2. CẢM THỤ TÁC PHẨM VĂN HỌC

LĨNH VỰC 4: KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

1. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

2. KHOA HỌC - THÍ NGHIỆM

3. CÔNG NGHỆ

LĨNH VỰC 5: NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO

1. CẢM THỤ ÂM NHẠC

2. MỸ THUẬT

1. MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI

2. GIÁO DỤC CẢM XÚC

3. LỊCH THIỆP NHÃ NHẶN
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Nhận xét chung: 

Bảo Hân là một cô bé thông minh, đáng yêu, giàu tình cảm, với khả năng quan sát tinh tế và ghi nhớ 

rất tốt. Trong học kỳ này, các cô thực sự vui và xúc động khi nhận thấy ở con nhiều thay đổi tích cực 

và rõ rệt. Con đến lớp với gương mặt rạng rỡ, tinh thần vui vẻ, tự tin hơn trước, mạnh dạn hòa nhập và 

thân thiện với bạn bè. Đặc biệt, Bảo Hân ngày càng biết bày tỏ cảm xúc, luôn thể hiện sự yêu thương, 

quan tâm chân thành đến cô giáo và các bạn

Lĩnh vực 1: Vận động sinh tồn

   Con có sự tiến bộ khi thực hiện các hoạt động vận động như: chạy tùy sức trong cự ly 110-120m; 

đứng tựa lưng vào tường, hai chân rộng hơn vai (squat), đứng 30 giây và đứng ở tư thế squat có bánh 

xe trong 25 giây; bật liên tục từ 50 giây. Tham gia và thực hiện đúng các tiết học về kỹ năng sống: 

phòng tránh đi lạc, vượt qua nỗi sợ, thoát hiểm khi có hỏa hoạn,... Về vận động tinh con phối hợp cử 

động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động vẽ hình người, nhà cây, mây, núi, 

biển…con cắt thành thạo theo đường thẳng, đường cong. 

Con còn thực hiện tốt kỹ năng tự phục vụ rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng, tự thay quần 

áo. Con còn nhận biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau 

để có đủ chất dinh dưỡng.

      Lĩnh vực 2: Toán học - tư duy

  Con nhận biết ký hiệu chữ số từ 1 đến 10 tạo hình dạng ký hiệu chữ số, đọc tên số, thứ tự số và đếm 

được lượng của số. Tạo ra được nhóm đối tượng theo yêu cầu và hiểu được mỗi nhóm là một tập 

hợp; nhận biết 1/2 (một nửa)- Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau, nhiều nhất, ít nhất. Bên cạnh đó, con còn 

chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác vuông và chữ nhật,…), biết chắp ghép 

các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. Nêu kết quả phán đoán 

dựa trên dấu hiệu số lượng bằng ngôn ngữ toán học: Bằng nhau, ít hơn, nhiều hơn khi xếp tương ứng 

1-1. Sắp xếp được 4-6 đối tượng theo quy tắc.

   Lĩnh vực 3: Ngôn ngữ - giao tiếp

  Trong học kỳ này, con lắng nghe, trả lời và đặt câu hỏi tốt, trả lời đúng theo yêu cầu mà bài học đưa 

ra. Con nói rõ ràng, đủ ý người nghe có thể hiểu được, phát âm rõ các tiếng, từ khó- nói đủ ý- nói có 

trình tự. Sử dụng đa dạng các từ loại (danh từ, động từ, tính từ, số từ, quan hệ từ,...)  câu đơn câu 

ghép, câu kể,... Bắt đầu theo dõi các từ trong văn bản qua việc chỉ hoặc đọc chữ cái. Nhận biết và sao 

chép tên của người hoặc vật. Kỹ năng sử dụng bút của con thành thạo hơn. Con chủ động sử dụng lời 

nói lịch sự, yêu thương đúng ngữ cảnh giao tiếp. Hãy tiếp tục phát huy con nhé!

  Lĩnh vực 4: Khoa học - công nghệ

   Con thể hiện sự yêu thích chủ động khám phá tìm tòi một số đặc điểm nổi bật về thế giới tự nhiên: 

động vật, thực vật, địa hình, thời tiết, trái đất, mặt trời, mặt trăng và một số hiện tượng tự nhiên. Con 

nhận biết được thời gian và lịch trình sáng-trưa- chiều- tối. Biết suy luận đơn giản về sự vật, hiện 

tượng gần gũi. Con hứng thú tham gia các thí nghiệm đơn giản để khám phá thế giới tự nhiên theo 

quy trình như: Núi lửa phun trào, Bút chì xoay, sự đổi màu bắp cải tím... Thiết kế một số hoạt động về 

công nghệ tái chế mô phỏng đồ dùng đơn giản như: điện thoại máy bắn giấy,…Biết được tên gọi và 

cấu tạo một số thiết bị công nghệ gần gũi trong gia đình.

   Lĩnh vực 5: Nghệ thuật sáng tạo

   Con tự tin khi tham gia các hoạt động nghệ thuật. Con hát rõ lời, có biểu cảm khi trình bày bài hát, 

trình bày bài hát gõ đệm và vận động múa phụ họa. Biết thực hiện các động tác Body percussion 

theo hướng dẫn trong nền nhạc. Thể hiện sắc thái biểu cảm của môt bài múa, Aerobic theo nhóm. 

Thể hiện vai diễn của nhân vật trong vở kịch (qua giọng điệu, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, lời thoại nhân 

vật…). Trong tạo hình, con thể hiện sự khéo léo, biết cách pha và phối màu đa dạng, phối hợp các nét 

vẽ (thẳng, xiên, ngang, căng tròn) để tạo tành sản phẩm có bố cục (gần-xa) hình ảnh (to-nhỏ) sắp xếp 

xen kẽ giữ các đối tượng mang đậm dấu ấn cá nhân trong sản phẩm nghệ thuật của mình.  

   Lĩnh vực 6: Xã hội - cảm xúc

   Con đã có sự thay đổi tích cực về mặt cảm xúc. Biết bày tỏ sự đồng tình và không đồng tình với 

đúng và sai, thỏa hiệp và chia sẻ trong nhóm. Tôn trọng, nói được sự khác biệt của bản thân với 

người khác về sở thích.  Thực hiện lời nói, cử chỉ thể hiện lịch sự (lắng nghe, chào hỏi, chờ đến 

lượt,…). Nhận ra được các tình huống có mâu thuẫn và biết cách đề nghị người lớn, bạn bè giúp đỡ.

Bảo Hân yêu quý, học kỳ này con đã thật sự trưởng thành và tiến bộ! Các cô cảm nhận được năng 

lượng tích cực mà con đang mang lại. Hy vọng trong học kỳ tiếp theo con sẽ tiếp tục giữ vững tinh 

thần học tập này nhé!

Yêu con thật nhiều!
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Ban giám hiệu: Nguyễn Thị Thùy Trinh Ký tên & đóng dấu   

Giáo viên phụ trách:  Huỳnh Thị Hồng Thủy 

                                        Nguyễn Thị Thi

Ký tên:

Nhận xét chung: 

Bảo Hân là một cô bé thông minh, đáng yêu, giàu tình cảm, với khả năng quan sát tinh tế và ghi nhớ 

rất tốt. Trong học kỳ này, các cô thực sự vui và xúc động khi nhận thấy ở con nhiều thay đổi tích cực 

và rõ rệt. Con đến lớp với gương mặt rạng rỡ, tinh thần vui vẻ, tự tin hơn trước, mạnh dạn hòa nhập và 

thân thiện với bạn bè. Đặc biệt, Bảo Hân ngày càng biết bày tỏ cảm xúc, luôn thể hiện sự yêu thương, 

quan tâm chân thành đến cô giáo và các bạn

Lĩnh vực 1: Vận động sinh tồn

   Con có sự tiến bộ khi thực hiện các hoạt động vận động như: chạy tùy sức trong cự ly 110-120m; 

đứng tựa lưng vào tường, hai chân rộng hơn vai (squat), đứng 30 giây và đứng ở tư thế squat có bánh 

xe trong 25 giây; bật liên tục từ 50 giây. Tham gia và thực hiện đúng các tiết học về kỹ năng sống: 

phòng tránh đi lạc, vượt qua nỗi sợ, thoát hiểm khi có hỏa hoạn,... Về vận động tinh con phối hợp cử 

động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động vẽ hình người, nhà cây, mây, núi, 

biển…con cắt thành thạo theo đường thẳng, đường cong. 

Con còn thực hiện tốt kỹ năng tự phục vụ rửa tay bằng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng, tự thay quần 

áo. Con còn nhận biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau 

để có đủ chất dinh dưỡng.

      Lĩnh vực 2: Toán học - tư duy

  Con nhận biết ký hiệu chữ số từ 1 đến 10 tạo hình dạng ký hiệu chữ số, đọc tên số, thứ tự số và đếm 

được lượng của số. Tạo ra được nhóm đối tượng theo yêu cầu và hiểu được mỗi nhóm là một tập 

hợp; nhận biết 1/2 (một nửa)- Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau, nhiều nhất, ít nhất. Bên cạnh đó, con còn 

chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai hình (tròn và tam giác vuông và chữ nhật,…), biết chắp ghép 

các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. Nêu kết quả phán đoán 

dựa trên dấu hiệu số lượng bằng ngôn ngữ toán học: Bằng nhau, ít hơn, nhiều hơn khi xếp tương ứng 

1-1. Sắp xếp được 4-6 đối tượng theo quy tắc.

   Lĩnh vực 3: Ngôn ngữ - giao tiếp

  Trong học kỳ này, con lắng nghe, trả lời và đặt câu hỏi tốt, trả lời đúng theo yêu cầu mà bài học đưa 

ra. Con nói rõ ràng, đủ ý người nghe có thể hiểu được, phát âm rõ các tiếng, từ khó- nói đủ ý- nói có 

trình tự. Sử dụng đa dạng các từ loại (danh từ, động từ, tính từ, số từ, quan hệ từ,...)  câu đơn câu 

ghép, câu kể,... Bắt đầu theo dõi các từ trong văn bản qua việc chỉ hoặc đọc chữ cái. Nhận biết và sao 

chép tên của người hoặc vật. Kỹ năng sử dụng bút của con thành thạo hơn. Con chủ động sử dụng lời 

nói lịch sự, yêu thương đúng ngữ cảnh giao tiếp. Hãy tiếp tục phát huy con nhé!

  Lĩnh vực 4: Khoa học - công nghệ

   Con thể hiện sự yêu thích chủ động khám phá tìm tòi một số đặc điểm nổi bật về thế giới tự nhiên: 

động vật, thực vật, địa hình, thời tiết, trái đất, mặt trời, mặt trăng và một số hiện tượng tự nhiên. Con 

nhận biết được thời gian và lịch trình sáng-trưa- chiều- tối. Biết suy luận đơn giản về sự vật, hiện 

tượng gần gũi. Con hứng thú tham gia các thí nghiệm đơn giản để khám phá thế giới tự nhiên theo 

quy trình như: Núi lửa phun trào, Bút chì xoay, sự đổi màu bắp cải tím... Thiết kế một số hoạt động về 

công nghệ tái chế mô phỏng đồ dùng đơn giản như: điện thoại máy bắn giấy,…Biết được tên gọi và 

cấu tạo một số thiết bị công nghệ gần gũi trong gia đình.

   Lĩnh vực 5: Nghệ thuật sáng tạo

   Con tự tin khi tham gia các hoạt động nghệ thuật. Con hát rõ lời, có biểu cảm khi trình bày bài hát, 

trình bày bài hát gõ đệm và vận động múa phụ họa. Biết thực hiện các động tác Body percussion 

theo hướng dẫn trong nền nhạc. Thể hiện sắc thái biểu cảm của môt bài múa, Aerobic theo nhóm. 

Thể hiện vai diễn của nhân vật trong vở kịch (qua giọng điệu, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, lời thoại nhân 

vật…). Trong tạo hình, con thể hiện sự khéo léo, biết cách pha và phối màu đa dạng, phối hợp các nét 

vẽ (thẳng, xiên, ngang, căng tròn) để tạo tành sản phẩm có bố cục (gần-xa) hình ảnh (to-nhỏ) sắp xếp 

xen kẽ giữ các đối tượng mang đậm dấu ấn cá nhân trong sản phẩm nghệ thuật của mình.  

   Lĩnh vực 6: Xã hội - cảm xúc

   Con đã có sự thay đổi tích cực về mặt cảm xúc. Biết bày tỏ sự đồng tình và không đồng tình với 

đúng và sai, thỏa hiệp và chia sẻ trong nhóm. Tôn trọng, nói được sự khác biệt của bản thân với 

người khác về sở thích.  Thực hiện lời nói, cử chỉ thể hiện lịch sự (lắng nghe, chào hỏi, chờ đến 

lượt,…). Nhận ra được các tình huống có mâu thuẫn và biết cách đề nghị người lớn, bạn bè giúp đỡ.

Bảo Hân yêu quý, học kỳ này con đã thật sự trưởng thành và tiến bộ! Các cô cảm nhận được năng 

lượng tích cực mà con đang mang lại. Hy vọng trong học kỳ tiếp theo con sẽ tiếp tục giữ vững tinh 

thần học tập này nhé!

Yêu con thật nhiều!

Trang 3


